	DANH SÁCH 
TẬP THỂ,CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN PHONG TRÀO THI ĐUA
 "GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ" GIAI ĐOẠN 2019-2024
(Kèm theo Quyết định số:  331 /QĐ-CĐĐVN ngày 24 /9/2024 của Công đoàn ĐLVN)
	

	TT
	Tên tập thể đơn vị/cá nhân 
	Trực thuộc, chức danh
	Số tiền
(VND)

	A
	Bằng khen cho các tập thể: 20 đơn vị
	

	1
	Công đoàn Tổng công ty Điện lực Miền Bắc
	Công đoàn Điện lực Việt Nam
	1.900.000

	2
	Công đoàn Cơ quan Tổng công ty Điện lực Miền Bắc
	Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc
	1.900.000

	3
	Công đoàn Công ty Điện lực Lạng Sơn
	Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc
	1.900.000

	4
	Công đoàn Công ty Điện lực Nam Định
	Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc
	1.900.000

	5
	Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam
	Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam
	1.900.000

	6
	Công đoàn Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai
	Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam
	1.900.000

	7
	Công đoàn Công ty Điện lực Bạc Liêu
	Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam
	1.900.000

	8
	Công đoàn Công ty Điện lực Phú Yên
	Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung
	1.900.000

	9
	Công đoàn Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng
	Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung
	1.900.000

	10
	Công đoàn Công ty Điện lực Thanh Trì
	Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội
	1.900.000

	11
	Công đoàn Cơ quan Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội
	Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội
	1.900.000

	12
	Công đoàn Công ty Điện lực Gia Định
	Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh
	1.900.000

	13
	Công đoàn Cơ quan Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh
	Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh
	1.900.000

	14
	Công đoàn Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc
	Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
	1.900.000

	15
	Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1
	Công đoàn Điện lực Việt Nam
	1.900.000

	16
	Công đoàn Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
	Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2
	1.900.000

	17
	Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3
	Công đoàn Điện lực Việt Nam
	1.900.000

	18
	Công đoàn Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực
	Công đoàn Điện lực Việt Nam
	1.900.000

	19
	Công đoàn Công ty Thủy điện Tuyên Quang.
	Công đoàn Điện lực Việt Nam
	1.900.000

	20
	Công đoàn Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN
	Công đoàn Điện lực Việt Nam
	1.900.000

	B
	Bằng khen cho các cá nhân: 50 người 
	

	I 
	Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc: 10 người
	

	1
	Đỗ Nguyệt Ánh
	Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
	950.000

	2
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	Phó trưởng Ban Tổ chức & nhân sự, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
	950.000

	3
	Lưu Thị Thanh Thủy
	Kế toán trưởng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
	950.000

	4
	Lữ Thị Hà
	Chuyên viên phòng Kế hoach-Vật tư, Công ty Điện lực Điện Biên, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
	950.000

	5
	Lê Thị Minh Nguyệt
	 Kế toán trưởng, Ủy viên BCH Đảng bộ, Công ty Điện lực Lào Cai, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
	950.000

	6
	Trịnh Thị Thu Hiền
	Phó Phòng Viễn thông CNTT, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
	950.000

	7
	Trần Thị Hiền Giang
	Phó trưởng phòng Tổ chức nhân sự, Công ty Điện lực Hải Dương, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
	950.000

	8
	Hoàng Thị Nam
	Nhân viên thủ quỹ, Phó chủ tịch Công đoàn Điện lực Nghi Lộc, Ủy viên Ban Nữ công Công ty Điện lực Nghệ An, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
	950.000

	9
	Nguyễn Thị Kim Nhung
	Công nhân trực vận hành Điện Lực Trấn Yên, Công Ty Điện lực Yên Bái, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
	950.000

	10
	Phương Thị Yến
	Kỹ sư SCADA/DMS, Trung tâm điều khiển xa thuộc Phòng Điều độ, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
	950.000

	II
	Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam: 7 người
	

	11
	Hồng Thị Kim Ngân 
	Kế toán, văn thư Trung tâm Chăm sóc khách hàng, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam.
	950.000

	12
	Tạ Thị Kim Thanh 
	Ủy viên BTV, Ủy viên Ban Nữ Công, Công ty Điện lực Bình Dương, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam.
	950.000

	17
	Lê Thị Thúy Trinh 
	Chuyên viên Ban Viễn thông và CNTT, Ủy viên Ban Nữ công, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam.
	950.000

	14
	Phan Thị Ngọc Loan 
	Phó Chủ tịch, Phó trưởng khoa Đào tạo nâng cao, Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam.
	950.000

	15
	Phan Hà Minh 
	Trưởng Phòng Tổ chức và Nhân sự, Phó chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Thành phố Cần Thơ, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam.
	950.000

	16
	Lê Bích Minh 
	Ủy viên Ban Thường vụ, Phó  Ban Nữ công, Công ty Điện lực Tây Ninh, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam.
	950.000

	17
	Bùi Thị Thu Thủy
	Ủy viên BCH, Trưởng Ban Nữ công, Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam.
	950.000

	III
	Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung: 6 người
	950.000

	18
	Phạm Thị Châu Nguyên
	Chuyên viên Văn phòng, Ủy viên UBKT Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Ngãi, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung.
	950.000

	19
	Huỳnh Thị Kim Chung
	Chuyên viên phòng Kinh doanh, Ủy viên UBKT, Công đoàn Công ty Điện lực Phú Yên, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung.
	950.000

	20
	Lưu Thị Thùy Nguyệt
	Nhân viên phòng KDTH, Ủy viên BCH Công đoàn bộ phận Điện lực Kbang, Công ty Điện lực Gia Lai, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung.
	950.000

	21
	Nguyễn Thị Thanh Hà
	Phó giám đốc Điện lực Gia Nghĩa, Công ty Điện lực Đăk Nông, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung.
	950.000

	22
	Lê Thị Phương Thảo
	Công nhân KD, Ủy viên BCH Công đoàn Điện lực Vĩnh Nguyên, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung.
	950.000

	23
	Trần Thị Thanh Lịch
	Trưởng ca Phòng Chăm sóc Khách hàng, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực Miền Trung, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung.
	950.000

	IV
	Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội: 6 người
	

	24
	Nguyễn Thanh Hằng 
	Ủy viên BCH, Ủy viên Ban Nữ công, Cơ quan Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội
	950.000

	25
	Nguyễn Thị Hằng
	Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty Điện lực Đống Đa, Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.
	950.000

	26
	Hoàng Thị Tú Linh
	Ủy viên Ban Nữ công, Công ty Lưới điện cao thế TP Hà Nội, Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội
	950.000

	27
	Trương Thị Minh Thanh 
	Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hoàng Mai, Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.
	950.000

	28
	Bùi Thị Quỳnh Nga
	Phó Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng công ty, Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.
	950.000

	29
	Đinh Thị Thanh Loan
	Chuyên viên Văn phòng Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.
	950.000

	V
	Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh: 3 người
	

	30
	Lê Thị Luyến 
	Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng Ban TC&NS, Phó Trưởng Ban VSTBPN, Ủy viên BCH Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh.
	950.000

	31
	Nguyễn Thị Kim Loan 
	Chuyên viên Văn phòng Công đoàn, Ủy viên Ban Nữ công Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh
	950.000

	32
	Nguyễn Thị Huỳnh Trang
	Đảng ủy viên, Trưởng Phòng TC&NS, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Hóc Môn, Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh.
	950.000

	VI
	Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia: 2 người
	

	33
	Phạm Quỳnh Nga 
	Trưởng phòng Kế hoạch, Trưởng Ban Nữ công, Ban Quản lý dự án Các công trình điện miền Bắc, Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.
	950.000

	34
	Trần Thu Trang
	Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Trưởng Ban Nữ công, Ban Quản lý dự án Các công trình điện miền Nam, Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.
	950.000

	VII
	Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1: 02 người
	

	35
	Nguyễn Thị Anh Thương 
	Công nhân tổ điện Tự động, phân xưởng sửa chữa điện tự động, Công ty Nhiệt điện Uông Bí, Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1.
	950.000

	36
	Lê Thị Chính
	Tổ trưởng Tổ TN điện, Phân xưởng sửa chữa Điện tự động, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1.
	950.000

	VIII
	Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2: 02 người
	

	37
	Trương Thị Mai 
	Công nhân thí nghiệm hóa, PX Hóa, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2.
	950.000

	38
	Phan Thị Kim Huệ
	Công nhân Phân xưởng sửa chữa Điện-Tự động, Công ty Nhiệt điện Cần Thơ, Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2.
	950.000

	IX
	Công đoàn Tổng công ty Phát điện 3: 02 người
	

	39
	Lương Ngọc Quế
	Uỷ viên BCH, Trưởng Ban Nữ công, Tổ trưởng tổ nghiệp vụ Phòng TCKT, Công ty Nhiệt điện Mông Dương, Công đoàn Tổng công ty Phát điện 3.
	950.000

	40
	Phan Thị Kim Oanh
	Phó chủ tịch Công đoàn Bộ phận, Tổ trưởng tổ Nữ công, Trưởng kíp vận hành Phân xưởng Hóa, Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình, Công đoàn Tổng công ty Phát điện 3.
	950.000

	X
	Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam: 10 người
 
	

	41
	Lê Mỹ Dung 
	Phó Trưởng phòng Y tế, Văn phòng EVN, Ủy viên Ban nữ công Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
	950.000

	42
	Lê Thanh Huyền
	Chuyên viên Phòng Kế hoạch-Vật tư, Công đoàn Công ty thủy điện Sơn La.
	950.000

	43
	Lê Thị Hường 
	Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán, Công đoàn Ban Quản lý dự án Điện 1.
	950.000

	44
	Đinh Thị Loan
	Cán sự thống kê, Phòng Kỹ thuật - An toàn, Công đoàn Công ty Thủy điện Hòa Bình.
	950.000

	45
	Lưu Ngọc Thiên Kim
	Trưởng phòng Tài chính-Kế toán; UV BCH, Chủ nhiệm UBKT, Công ty Thủy điện Trị An.
	950.000

	46
	Nguyễn Thị Thu 
	Công nhân thủ kho Phòng Kế hoạch - Vật tư, Công ty Thủy điện Tuyên Quang.
	950.000

	47
	Nguyễn Thị Thanh Dung
	Phó Trưởng phòng Hành chính và Lao động, phó Trưởng Ban Nữ công, Công đoàn Công ty Thủy điện Ialy.
	950.000

	48
	Đào Thanh Hoa
	Công nhân Phân xưởng sửa chữa Cơ khí Sơn La, Công đoàn Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN.
	950.000

	49
	Hoàng Thụy Hoài Yến
	Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán, Công đoàn Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2. 
	950.000

	50
	Thái Nhất Hạnh
	Chuyên viên địa chất, Xí nghiệp khảo sát và xây dựng, Công đoàn Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 3. 
	950.000

	
	Tổng cộng
	85.500.000



Số tiền bằng chữ: Tám mươi lăm triệu, năm trăm nghìn đồng.
